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SECTION A- MULTIPLE CHOICE (5 marks) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
                         
                         
                         
                         

 
SECTION B- READING COMPREHENSION(2 marks)             SECTION C- CLOZE TEXT (2 marks) 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

          

          

          

 
SECTION D- TRANSLATION (1 mark) 

1. Water is not only used to produce hydro-electric power but also to irrigate the driest and least 

fertile areas in farming. 

2. Oil floating on water from oil tankers has killed almost all the sea-birds in the world. 

3. Các con đập được xây dọc theo dòng sông để có thể tận dụng hết sức nước (thủy lực). 

4. Từ nhà máy xử lý, các chất thải có thể được sử dụng làm phân bón hoặc nhiên liệu. 

5. Nước ngầm là nước tồn tại trong những mạch nước bên dưới mặt đất. 
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